LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10 (Từ 7.11.2022 – 11.11.2022) 
                                           Cách ngôn: 

	Thứ/
Ngày
	Buổi
	Tiết

	Môn học
	Tên bài dạy

	Hai
30/01/2022
	
Sáng
	1
	HĐTT
	SHDC: Ngày hội gia đình

	
	
	2
	Toán
	Làm quen với chữ số La Mã(Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt 
	Cóc kiện trời(Tiết 1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Cóc kiện trời (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Cóc kiện trời

	
	
	2
	TN&XH
	Bài 20: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật  (Tiết 1)

	
	
	3
	Đạo đức
	 Tích cực hoàn thanh nhiệm vụ (Tiết 3)

	
Ba
31/012022
	Sáng
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	Toán
	Làm quen với chữ số La Mã(Tiết 2)

	
	
	3
	L. Toán
	Ôn luyện Tuần 20

	Tư
1/02/2022
	

Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Những cái tên đáng yêu(Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Những cái tên đáng yêu (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	 Gấp một số lên một lần (Tiết 2)

	
	
	4
	HĐTN
	HĐGDTCĐ: Tiết kiệm điện nước trong gia đình

	
Năm
2/02/2022
	

Sáng
	1
	Toán
	Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Những cái tên đáng yêu (Tiết 3)

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	KNS
	 Kĩ năng lắng nghe tích cực( Tiết 2)

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	Sáu
3/02/2022
	
Sáng
	1
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 1)

	
	
	2
	CSM
	Bài 2: Phòng tránh bệnh đau mắt đỏ (Tiết 1)

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	TN&XH
	 Bài 20: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật  (Tiết 2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Những cái tên đáng yêu (Tiết 4)

	
	
	2
	L.TV
	Ôn luyện tuần 20

	
	
	3
	HĐTN
	 SHL: SHTCĐ: Sử dụng thiết bị điện, nước



Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2023
[bookmark: _GoBack]TUẦN 20
TOÁN
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100
Bài 23: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2) 
Trang 68

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức chung:
      - Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
      - Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giàn.
 - Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
* Năng lực chung: - HS được rèn luyện NL tự học, hợp tác 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bộ đồ dùng Toán 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tính nhẩm: 30 x 2 = ?
                                  40 x 5 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 30 x 2 = 60
+ Trả lời: 40 x 5 = 200
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 15’
- Mục tiêu: 
+ Biết đặt tính và tính phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ).  
- Cách tiến hành:

	- GV nêu bài toán trong SGK: Mỗi chùm có 26 quả nho. Vậy 3 chùm có tất cả bao nhiêu quả nho?


- GV viết phép nhân 26 x 3 và hướng dẫn HS đặt tính và tính như SGK.
        26    * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1                
          3    * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7           
       78
         26 x 3 = 78
- GV chốt kết quả phép tính và cách nhân số có hai chữ số với số có môt chữ số: 26 x 3 = 78 .
	- HS đọc đề bài: 
- HS nêu phép tính
           26 + 26 +26
Hoặc: 26 x 3 = 
- HS thực hiện phép tính rồi nêu cách tính và kết quả phép tính.



.

	3. Hoạt động. 18’
- Mục tiêu:
+ Biết đặt tính và tính phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ).  
- Cách tiến hành:

	Tính.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính (theo mẫu đã học).
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS làm bảng con.
- HS giơ bảng nêu cách thực hiện:

	4. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
+ Vận dụng giải các bài toán liên quan tới phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số(có nhớ).  
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc nhóm 4) Gắn chữ cái với kết quả phép tính.
- GV chia nhóm 4 rồi yêu cầu HS thực hiện phép tính (tính nhẩm hoặc đặt tính rồi tính) để gắn được chữ cái tương ứng với kết quả phép tính.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu/ hướng dẫn HS tìm hiểu đôi nét về Chùa Một Cột
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Tính nhẩm?
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo yê cầu:
+ Đổi chỗ hai thẻ số bất kì rồi tính và kiểm tra tính đúng/ sai của phép tính mới cho đến khi tìm được cách đổi thẻ phù hợp.
- GV chia nhóm 2, yêu cầu các nhóm làm việc rồi báo cáo kết quả.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
	
- HS làm việc nhóm 4.
- Các nhóm thi tính  rồi báo cáo kết quả ô chữ: CHÙA MỘT CỘT
- HS theo dõi


- HS làm việc theo nhóm 2.
- HS thực hiện đổi chỗ hai thẻ số bất kì rồi tính và kiểm tra tính đúng/ sai của phép tính mới cho đến khi tìm được cách đổi thẻ phù hợp.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

	5. Vận dụng. 4’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
+ Bài toán: Bốn anh em sinh tư năm nay 24 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của bốn anh em hiện nay là bao nhiêu tuổi?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.
- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.

	6. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022
TUẦN 10
TOÁN
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100
Bài 24: GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN (T1) 
Trang 70

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
     - Nhận biết được thế nào là gấp một số lên một số lần.
      - Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
     - Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
 - Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán. (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bộ đồ dùng Toán 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Lan có 5 tá bút chì. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bút chì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 60 cái bút chì

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 15’
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được thế nào là gấp một số lên một số lần.
+ Biết cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
- Cách tiến hành:

	- GV nêu bài toán trong SGK: Việt có 6 quả táo. Số táo của Mai gấp 4 lần số táo của Việt. Hỏi Mai có mấy quả táo?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm số táo của Mai em làm phép tính nào?
- HDHS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng




- GV nhận xét, chốt bài làm đúng; lưu ý HS ghi câu trả lời, đơn vị đo, cách trình bày
- Như vậy: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
- Kết luận: Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
	- HS đọc đề bài: 
- HS trả lời
+ Việt có 6 quả táo
+ Mai có số táo gấp 4 lần số táo của Việt
+ Tìm số táo của Mai
- HS tập tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ra vở nháp
- HS giải bài toán.
Giải
     Mai có số quả táo là:
             6 x 4 = 24 (quả)
                      Đáp số: 24 quả táo
- HS trình bày bài giải
           

- HS trả lời.


	3. Hoạt động. 18’
- Mục tiêu: 
+ Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
+ Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc cá nhân)Số?
- GV hướng dẫn HS phân biệt: thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2)Số?
- GV hướng dẫn HS thực hiện phép tính ghi ở đường nối số đã cho với ô càn tính
- GV yêu cầu HS làm bài nhóm 2
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải toán lời văn?
- GV đọc đề bài
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?

- Đây là dạng toán nào mà em đã được học?
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở





- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS phân biệt thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- HS làm bài vào vở.
- Đại diện HS trình bày
  
- HS đọc đề bài
- HS theo dõi mẫu 
- HS làm bài nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày

- HS đọc bài toán
- Con: 9 tuổi
- Tuổi bố: gấp 4 lần tuổi con
- Bố: .... tuổi
- Gấp một số lên nhiều lần
- Ta lấy số đó nhân với số lần
- HS làm bài cá nhân
Giải
        Tuổi bố hiện nay là:
             9 x 4 = 36 (tuổi)
                    Đáp số: 36 tuổi
- Đại diện HS trình bày bảng lớp.
- Cả lớp chữa bài, nhận xét

	4. Vận dụng. 4’
- Mục tiêu:
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
+ Bài toán: Lan hái được 7 bông hao. Huệ hái được số hoa gấp 5 lần số hoa của Lan. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu bông hoa?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.
- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


-------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022

TOÁN
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100
Bài 24: GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN (T2) 
Trang 71

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:- Luyện tập, thực hành các bài toán về gấp một số lên một số lần, phân biệt với thêm đơn vị vào một số.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần (một bước tính).
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán. (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 15’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Số đã cho là số lẻ bé nhất có hai chữ số. 
a. Gấp 8 lần số đã cho.
b. Thêm vào số đã cho 8 đơn vị.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: a. 88
                b. 19

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập. 18’
- Mục tiêu: 
+ Luyện tập, thực hành các bài toán về gấp một số lên một số lần, phân biệt với thêm đơn vị vào một số.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần (một bước tính).
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc cá nhân)Số?
- Yêu cầu HS phân biệt: thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Điền Đ/S?
- GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu phần a.
+ 7 gấp lên 9 lần được 63 Đ
+ 7 thêm 9 đơn vị được 63 là S
- GV yêu cầu HS làm bài nhóm 2
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải toán lời văn?
- GV đọc đề bài
- Bài toán cho biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?
- Đây là dạng toán nào mà em đã được học?
- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở





- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc nhóm 4) Tìm các phép tính có kết quả bằng 45

- GV hướng dẫn HS
- Tính kết quả tất cả các phép tính. Dựa vào kết quả phép tính để tìm được đường tới tòa thành.
- HS chỉ đường bằng cách nêu các phép tính: 
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
- GV giới thiệu một chút về thành Cổ Loa
	
- HS phân biệt thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- HS làm bài vào vở.
- Đại diện HS trình bày
  

- HS đọc đề bài, nêu cách làm 
- HS làm bài nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày

- HS đọc bài toán
- 1 cái bàn: 2 cái ghế 
- 9 cái bàn: ? cái ghế
- Gấp một số lên một số lần
- Ta lấy số đó nhân với số lần
- HS làm bài cá nhân
                      Giải:
   Nam cần số cái ghế là:
              2 x 9 = 18 (cái)
                      Đáp số: 18 cái ghế
- Đại diện HS trình bày bảng lớp.
- Cả lớp chữa bài, nhận xét

- HS đọc bài toán
- HS nêu cách làm
- HS làm việc nhóm
- Các nhóm báo cáo
- Đường tới tòa thành đi qua các phép tính: 15 x 3= 45; 
9 x 5 = 45; 75 – 30 = 45


	4. Vận dụng. 5’
- Mục tiêu:
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
+ Bài toán: Lan hái được 18 bông hao. Lan hái được số hoa gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu bông hoa?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.
- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022
TUẦN 10
TOÁN
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100
Bài 25: PHÉP CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ (T1) 
Trang 72

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Nhận biết được phép chia hết và phép chia có dư.
- Biết cách đặt phép chia và tính được phép chia.
- Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia.
- Biết cách đọc kết quả của phép chia có dư
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán. (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bộ đồ dừng Toán 3/ Một số viên phấn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức của học sinh đã học ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Em có 7 viên phấn, cô đem chia đều số phấn này cho 2 bạn. Em sẽ chia số phấn đó  cho 2 bạn như thế nào? . 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Mỗi bạn được 3 viên phấn nguyên và nửa viên phấn
- Mỗi bạn được 3 viên phấn và còn thừa 1 viên phấn.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá. 15’
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được phép chia hết và phép chia có dư.
+ Biết cách đặt phép chia và tính được phép chia.
+ Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia.
+ Biết cách đọc kết quả của phép chia có dư
- Cách tiến hành:

	VD1: (Làm việc cả lớp) Hình thành phép chia hết.
- GV nêu VD1: Có 6 quả táo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quả táo?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm số táo của mỗi bạn, em thực hiện phép tính nào?
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính phép chia 6: 2
      6   2       * 6 chia 2 được 3, viết 3
      6   3       * 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0
      0        

- Chia 6 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được mấy quả, có thừa quả nào không?
- Như vậy người ta gọi, 6: 2 = 3 là phép chia hết.
VD2: (Làm việc cả lớp) Hình thành phép chia có dư.
- GV nêu VD2: Có 7 quả táo chia cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quả táo?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn tìm số táo của mỗi bạn, em thực hiện phép tính nào?
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính phép chia 7: 2
      7   2       * 6 chia 2 được 3, viết 3
      6   3       * 3 nhân 2 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1
      1        
- Chia 7 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được mấy quả? Thừa mấy quả?
- 7 chia 2 là phép chia có dư, 3 là thương, 1 là số dư
- Số dư luôn nhỏ hơn số chia.
7: 2 = 3 dư 1 là phép chia có dư.
- GV lấy thêm ví dụ: 9 : 4; 16 : 4
	
- HS đọc bài toán

- 2 bạn: 6 quả táo
- 1 bạn: ? quả táo
- Thực hiện phép tính: 6 : 2 

- HS theo dõi

- Chia 6 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được 3 quả, không thừa quả táo nào.
- HS nhắc lại

- HS đọc bài toán

- 2 bạn: 7 quả táo
- 1 bạn: ? quả táo
- Thực hiện phép tính: 7 : 2 

- HS theo dõi

- Chia 7 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được 3 quả, thừa 1 quả.
- HS nhắc lại 


- HS làm bảng con, nên kết quả phép tính.

	3. Hoạt động: 18’
- Mục tiêu:
+ Biết cách đặt phép chia và tính được phép chia.
+ Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia.
+ Biết cách đọc kết quả của phép chia có dư
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc cá nhân) Tính?
- GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu phép tính thứ nhất, phần a.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Liên hệ thực tế?
- GV đọc đề bài
- Yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính ra nháp rồi kết luận cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết(không thừa táo), cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia có dư(còn thừa táo).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS đọc đề bài. 
- HS theo dõi.
- HS làm bảng con.
- HS nêu cách tính và kết quả phép tính.

- HS đọc bài toán
- HS làm bài nhóm đôi
- Các nhóm báo cáo kết quả
+ Cách chia táo của bạn Nam cho ta phép chia hết.
+ Cách chia táo của bạn Mai và Rô-bốt cho ta phép chia có dư.
- Cả lớp chữa bài, nhận xét.

	4. Củng cố. 4’
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia, biết tìm số dư lớn nhất, bé nhất của phép chia có dư.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
+ Bài toán: Trong phép chia cho 7 thì số dư lớn nhất là bao nhiêu? Số dư bé nhất là bao nhiêu?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.
- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

TOÁN
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100
Bài 25: PHÉP CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ (T2) 
Trang 74

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Củng cố thực hành đặt tính và tính các phép chia.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
*Năng lực đặc thù:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán. (Qua HĐ khám phá, giải bài tập)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Bộ đồ dừng Toán 3/ Một số viên phấn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Có 9 người muốn sang sông cùng lúc mà mỗi thuyền chỉ chở được 2 người (không kể bác lái đò). Hỏi cần mấy chiếc thuyền để chở hết số khách đó sang sông? . 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS làm việc cá nhân
- HS nêu kết quả.
- Cần 5 chiếc thuyền để chở hết 9 khách qua sông cùng lúc.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập. 30’
- Mục tiêu: 
+ Củng cố thực hành đặt tính và tính các phép chia.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc cá nhân) Tính.
1a. 
- GV yêu cầu HS thực hiện các phép tính vào vở.
1b.
- GV yêu cầu HS dựa vào kết quả các phép tính ở phần a, nêu phép tính chia hết? Nêu các phép tính chia có dư? Nêu phép chia có số dư là 3? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Chọn số dư của mỗi phép chia.
- GV yêu cầu HS thực hiện từng phép tính ra vở nháp rồi ghi số dư mỗi phép tính (bông hoa) vào vở.




- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải toán lời văn.
- GV đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Muốn tìm số rổ Rô- bốt chia cá, em thực hiện phép tính nào?


- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS làm bài cá nhân

- HS làm bài cá nhân
- HS trả lời
- Chậu cây ghi phép tính 23 : 5 là phép chia có số dư là 3.

- HS đọc đề bài
- HS làm việc cá nhân
- HS trình bày bài vào vở
17 : 2 = 8 dư 1
41 : 6 = 6 dư 5
19 : 7 = 2 dư 5
19 : 5 = 3 dư 4
34 : 6 = 5 dư 4
16 : 6 = 2 dư 4

- HS đọc bài toán.
- 8 con cá: 1 rổ
- 56 con cá: ? rổ
- HS trả lời
- HS làm bài vào vở
                     Giải
   Rô- bốt chia được số rổ cá là:
              56 : 8 = 7 (rổ)
                        Đáp số: 7 rổ cá

	3. Củng cố: 5’
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tính?
- Lan thực hiện phép chia 49 : 8 = 5 dư 9. Hỏi bạn Lan thực hiện phép tính đã đúng chưa? Vì sao?
Bài 2: Liên hệ thực tế?
- GV đọc đề bài: Có 17m vải đem may quần áo. Mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và thừa bao nhiêu mét vải
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS trả lời
- Lan thực hiện phép chia sai vì số dư lớn hơn số chia.
                   Giải
  Ta có: 17 : 3 = 5 dư 2
  Vậy 17 mét vải may được nhiều nhất 5 bộ quần áo và còn dư 2 mét vải
           Đáp số: 5 bộ dư 2m vải
- Cả lớp chữa bài, nhận xét.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022

TUẦN 10
TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG
Bài 17: NGƯỠNG CỬA (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng.
- Học sinh đọc đúng và rõ ràng bài thơ Ngưỡng cửa; biết nghỉ ngơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa cá dòng thơ; bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ (nhân vật xưng “tôi” trong bài thơ ) qua giọng đọc.
- Dựa vào từ ngữ, hình ảnh thơ và tranh minh họa, nhận biết những kỉ niệm của bạn nhỏ gắn bó với ngưởng cửa, với những người thân yêu từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện Sự tích nhà sàn, kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh ( không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện trong bài đọc).
- Hình thành và phát triển tình cảm yêu quý ngôi nhà của mình, những đồ vật thân quen trong ngôi nhà và những người thân trong gia đình. Biết chia sẻ với người thân về nội dung câu chuyện hoặc đọc cho người thân nghe bài thơ nói về mái ấm gia đình.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
* Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ:  Đọc đúng, trả lời được các câu hỏi; Nói được theo chủ đề.
- Năng lực cảm thụ văn học: Hiểu được nội dung bài đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	· GV giới thiệu chủ điểm 3 : Mái nhà yêu thương.
· HS nói nội dung tranh chủ điểm và ý nghĩa của tranh.
· GV giới thiệu bài học.

	1. Khởi động. 5’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu tranh khởi động tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Em cảm thấy thế nào nếu phải xa ngôi nhà của mình nhiều ngày?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ HS trả lời câu hỏi. 
+ HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh đọc đúng và rõ ràng bài thơ Ngưỡng cửa; biết nghỉ ngơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa cá dòng thơ; bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ (nhân vật xưng “tôi” trong bài thơ ) qua giọng đọc.
+ Dựa vào từ ngữ, hình ảnh thơ và tranh minh họa, nhận biết những kỉ niệm của bạn nhỏ gắn bó với ngưởng cửa, với những người thân yêu từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản. 35’
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Đặc biệt là 2 khổ thơ cuối.
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm các câu thơ. Đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai: nơi, đến , lớp, đèn, khuya…Nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ hoặc ngắt nhịp thơ: 
Nơi ấy/ đã đưa tôi
Buổi đầu tiên/ đến lớp
Nay/con đường xa tắp 
- Gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ.


- GV gọi HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.

- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. 18’
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Câu 1: “Nơi ấy” trong bài thơ chỉ cái gì? 

- Câu 2: “ Nơi ấy” đã chứng kiến những điều gì trong cuộc sống của bạn nhỏ ?


+ HS trao đổi trước lớp.
+ GV và HS nhận xét, góp ý.
- Câu 3: Theo em hình ảnh”con đường xa tắp” muốn nói đến điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em. 

+ HS trao đổi trước lớp.
+ GV và HS nhận xét, góp ý.
+ GV diễn giải thêm ý của khổ thơ thứ 3: Ngưỡng cửa là điểm kết nối từ trong nah2 ra cuộc sống bên ngoài. Ngưỡng cửa chứng kiến sự trưởng thành của bạn nhỏ theo năm tháng. Từ ngưỡng cửa bạn nhỏ khôn lớn và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
- Câu 4: Ngưỡng cửa đã nhắc bạn nhỏ nhớ tới những ai, giúp bạn nhỏ cảm nhận điều gì về những người đó? 
- GV và HS nhận xét, tuyên dương.
- GV khen ngợi HS. 
2.3. Hoạt động 3: Học thuộc lòng. 5’
- GV hướng dẫn học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu. 

- HS thi đọc thuộc lòng trước lớp. 
- GV và HS nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.





- HS lắng nghe
- Nhóm 2 đọc nối tiếp đến hết bài.
- HS đọc nhẩm toàn bài.
- HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp theo khổ.



· 4 HS đọc 4 câu hỏi

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
+ “Nơi ấy” là cái ngưỡng cửa.
· HS đọc chú thích “ngưỡng cửa”
· HS làm việc cá nhân: Đọc lại đoạn thơ kể những sự việc trong cuộc sống của bạn nhỏ qua 3 thời gian ứng với 3 bức tranh.
· HS trao đổi nhóm đôi. 


· HS giải nghĩa từ “đi men”


· HS làm việc cá nhân, chọn ý kiến đúng nhất.
· HS trao đổi nhóm , thảo luận và đưa ra ý kiến. 







+ HS trao đổi nhóm 2 
+ HS trao đổi trước lớp

*HS giỏi: Nêu cảm nghĩ của em khi đọc bài thơ?


· Cá nhân tự học thuộc 3 khổ thơ.
- Nhóm đôi đọc nối tiếp từng câu, từng khổ thơ.


	3. Nói và nghe: Sự tích nhà sàn (14-16’)
- Mục tiêu:
+ Nghe hiểu nội dung câu chuyện Sự tích nhà sàn, kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh ( không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện trong bài đọc).
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Hoạt động 1: Dựa vào tranh, đoán nội dung câu chuyện. 
- GV cho HS quan sát và nêu nội dung của từng tranh.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: HS nêu nội dung từng tranh .






- Gọi HS trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.2. Hoạt động 2: Nghe kể chuyện.
- GV gọi HS đọc yêu cầu trước lớp.
- GV kể chuyện “ Sự tích nhà sàn” lần 1.
- GV kể chuyện “ Sự tích nhà sàn” lần 2.

	- HS đọc yêu cầu của bài.


- HS nêu nội dung từng tranh:
+ Tranh 1: Người sống trong hang đá, hốc cây
+ Tranh 2; Người đàn ông đang nói chuyện với chú rùa đá.
+ Tranh 3: Cảnh 2 vợ chồng đang làm nhà sàn.
+ Tranh 4: Cảnh làng có nhiều ngôi nhà sàn.
- HS lắng nghe



· HS đọc yêu cầu
· HS lắng nghe

	3.3. Hoạt động 3: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ HS làm việc theo cặp nhắc lại sự việc trong từng tranh.
+ Cá nhân tập kể từng đoạn.
+ Nhóm tập kể nối tiếp từng đoạn, đến hết bài.
· HS thi kể chuyện trước lớp ( nối tiếp/ cả bài)
· Gv động viên và khen ngợi.
· Gv chốt: Thoát khỏi cảnh sống trong hang đá, hốc cây. Người Mường đã có ngôi nhà an toàn , ấm áp. Chúng ta phải biết yêu thương ngôi nhà của mình, biết chăm chút để ngôi nhà luôn sạch đẹp.
	


· HS lắng nghe


*HS yếu chỉ kể 1 đoạn nhớ nhất

	4. Vận dụng. (3-5’)
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ 
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



TIẾNG VIỆT
Nghe – Viết: ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Viết đúng chính tả đoạn thơ trong bài Đồ đạc trong nhà theo hình thức nghe – viết; biết viết hoa chữ cái mở đầu tên bài thơ và chữ cái mỗi câu thơ ( Viết đúng mẫu chữ viết hoa đã học ở lớp 2). 
- Viết đúng từ ngữ có tiếng chứa iêu/ươu, en/eng.
- Hình thành và phát triển tình cảm yêu quý ngôi nhà của mình, những đồ vật thân quen trong ngôi nhà và những người thân trong gia đình. Biết chia sẻ với người thân về nội dung câu chuyện hoặc đọc cho người thân nghe bài thơ nói về mái ấm gia đình.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
3.1. Năng lực chung
- Phát triển năng lực quan sát, ghi nhớ, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
- Phát triển năng lực thẩm mỹ.
3.2. Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: viết đúng chính tả, làm đúng các bài tập chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động. 4’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Xem tranh đoán tên đồ vật có trong tranh.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi


	2. Khám phá: 12’
- Mục tiêu:
+ Viết đúng chính tả bài thơ em yêu mùa hè trong khoảng 15 phút.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nghe – Viết. (làm việc cá nhân) 15’
- GV giới thiệu nội dung: Bài thơ Đồ đạc trong nhà.
- GV đọc toàn bài thơ.
- Mời HS đọc lại bài viết.
- GV hướng dẫn cách viết bài thơ:
+ Viết theo khổ thơ 6-8 chữ như trong SGK
+ Viết hoa tên bài và các chữ đầu dòng.
+ Chú ý các dấu chấm cuối câu.
+ Cách viết một số từ dễ nhầm lẫm: trò chuyện, rừng xanh, quạt nan, thiết tha, trời khuya.
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết.
- GV đọc lại bài thơ cho HS soát lỗi.
- GV cho HS đổi vở dò bài cho nhau.
- GV nhận xét chung.
2.2. Hoạt động 2: Làm bài tập a hoặc b (làm việc nhóm 2). 8’
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Cùng nhau quan sát tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có tiếng chứa iêu/ ươu.
- Gv nhắc thêm: Ngoài các bức tranh các em có thể tìm thêm nhiêu từ ngữ khác nhau ở ô cửa có dấu chấm hỏi.
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
- HS đọc toàn bài.
- HS lắng nghe.




- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm sinh hoạt và làm việc theo yêu cầu.
- Kết quả: hươu cao cổ, chim khướu,thả diều, đà điểu, cây liễu, cái miễu.... 
- Các nhóm nhận xét.


	3. Vận dụng. 3’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- Hướng dẫn HS về kể lại câu chuyện “Sự tích nhà sàn” hoặc đọc lại bài thơ Ngưỡng cửa cho người thân cùng nghe.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.
- Lên kế hoạch trao đổi với người thân trong thời điểm thích hợp

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



-------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022

TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG
Bài 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT (T1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức- kĩ năng:
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện Món quà đặc biệt. Bước đầu làm quen với văn bản đa phương thức, biết đọc phân biệt nội dung của câu chuyện và nội dung trong tấm thiệp; đọc diễn cảm đạon văn bộc lộ cảm xúc, biết nhấn vào từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhận vật như băn khoăn, đăm chiêu, hồi hộp, ngạc nhiên...; đọc lời của nhân vật trong câu chuyện với ngữ điệu phù hợp. 
- Hiểu nội dung câu chuyện: nhận biết được tình cảm của con cái dành cho cha mẹ và ngược lại. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Tình cảm yêu thương của những người than trong gia đình là rất quý giá.
- Tìm được từ chỉ đặc điểm trong đoan thơ. Nhận biết được câu khiến ( nêu được dấu hiệu nhận biết); đặt được câu khiến trong cá tình huống khác nhau.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
* Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Qua việc HS đọc đúng, đọc diễn cảm, trả lời được các câu hỏi.
- Phát triển năng lực văn học: Qua việc HS hiểu nội dung bài đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Em đã làm những việc gì để thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân của em?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá. 35’
- Mục tiêu: 
+ Học sinh đọc đúng rõ ràng bài thơ “Món quà đặc biệt”.
+ Biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ. 
+ Bước đầu thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
+ Nhận biết được tình cảm, suy nghĩ của bạn nhỏ khi nghỉ hè được về quê thăm bà, nhận biết được những tình cảm của bà - cháu thông qua từ ngữ, hình ảnh miêu tả cử chỉ, hành động, lời nói của nhân vật.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Phân biệt nội dung trong văn bản và nội dung trong tấm thiệp.
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ.
- Gọi HS đọc toàn bài.


- HS đọc trước lớp.
- GV nhận xét việc luyện đọc của lớp. 
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. 18’

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Câu 1: Hai chị em đã viết gì trong tấm thiệp tặng bố?
( Tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, ghét nói dối,nấu ăn không ngon, yêu mẹ)
- Câu 2: Từ nào dưới đây thể hiện cảm xúc của bố khi nhận quà của hai chị em?
a.băn khoăn            b. đăm chiêu
c. hồi hộp               d. ngạc nhiên

- Câu 3: Vì sao bố rất vui khi nhận quà mà người chị lại rơm rớm nước mắt? 

( Hai chị em muốn xóa dòng Bố nấu ăn không ngon, nhưng lại quên xóa)
- Câu 4: Bố đã làm gì để hai chị em cảm thấy rất vui?
+ GV và HS chốt câu trả lời đúng: Bố đã cảm ơn hai chị em vì món quà với bố là đặc biệt. Bố rất yêu hai chị em.

- Câu 5: Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện trên? Vì sao?
- GV nhận xét tuyên dương cá ý kiến hay
2.3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại. 5’
- Gv đọc diễn cảm toàn bài.

	
- Hs lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 2 HS đọc nối tiếp toàn bài.
- Nhóm đôi đọc nối tiếp từng đọan.
- Cá nhân đọc nhẩm toàn bài




· HS đọc mục từ ngữ

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:



· Cá nhân tìm câu trả lời
· Nhóm đôi cùng trao đổi
· HS trả lời trước lớp

- HS đọc câu hỏi
- HS tìm câu trả lời
·  Nhóm đôi cùng trao đổi
· HS trả lời trước lớp
Đáp án d
- HS đọc câu hỏi
- HS tìm câu trả lời
·  Nhóm đôi cùng trao đổi
· HS trả lời trước lớp

- HS đọc câu hỏi và đọc thầm đoạn cuối để tìm câu trả lời. 
- HS trả lời trước lớp.





· HS tự suy nghĩ trả lời.




· HS luyện đọc diễn cảm theo GV

	3. Luyện viết: 20’
- Mục tiêu: 
+ Viết đúng chữ viết hoa G,H cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa G,H.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Hoạt động 1: Ôn chữ viết hoa (làm việc cá nhân, nhóm 2)
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa G, H.
- GV viết mẫu lên bảng.
- GV cho HS viết bảng con (hoặc vở nháp).
- Nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV chấm một số bài, nhận xét tuyên dương.
3.2. Hoạt động 2: Viết ứng dụng (làm việc cá nhân, nhóm 2).
a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng.
- GV giới thiệu: Hà Giang là một tỉnh miền núi nằm ở cực bắc của Tổ quốc. Nơi đây có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Cao nguyên Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú.
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết câu.
- GV yêu cầu HS đọc câu.
- GV giới thiệu câu ứng dụng: Đây la hai câu thơ nói về vẻ đẹp của Hà Giang, một tỉnh miền nói phía Bắc với những đỉnh núi sương mù bao phủ, sông cháy quanh co, hoa gạo nở đỏ bên bờ sông...
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: K,H,G. Lưu ý cách trình bày câu thơ, viết đúng chính tả: sương, giăng, trắng
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	
- HS quan sát video.

- HS quan sát.
- HS viết bảng con.

- HS viết vào vở chữ hoa G,H.



- HS đọc tên riêng: Hà Giang.
- HS lắng nghe.


- HS viết tên riêng Hà Giang vào vở.
- 1 HS đọc yêu câu:
Kìa Hà Giang đó sương giăng trắng
Hoa gạo bừng lên, sông hiện ra






- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



---------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG
Bài 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Tìm được từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ. Nhận biết được câu khiến ( nêu được dấu hiệu nhận biết); đặt được câu khiến trong cá tình huống khác nhau.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
2. Năng lực chung.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực ngôn ngữ qua các bài tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 3’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Em đã làm những việc gì để thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân của em?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập 30’

	Hoạt động 1: Tìm từ chỉ đặc điểm có trong đoạn thơ dưới đây:


· HS trình bày trước lớp.
· GV và HS nhận xét, chốt đáp án: dịu dàng, đảm đang, tần tảo, vụng về
· GV giải nghĩa: đảm đang, tần tảo
	· HS đọc yêu cầu của bài
· HS đọc thầm đoạn thơ
· 2 HS đọc trước lớp
· Nhóm đôi trao đổi tìm từ chỉ đặc điểm có trong đoạn thơ




· HS tìm thêm từ chỉ đặc điểm khác

	Hoạt động 2: Ghép mỗi câu sau với kiểu câu thích hợp
· GV nhắc lại công dụng của câu kể, câu cảm, câu khiến.
· HS trả lời trước lớp
· Gv và HS chốt câu trả lời đúng:
Chị xóa dòng...(câu khiến)
A, bố rất đẹp...(câu cảm)
Chị cắm cúi viết.......(câu kể)
	· HS đọc yêu cầu của bài




· HS đọc từng câu và đối chiếu với 3 kiểu câu để chọn câu phù hợp.

	Hoạt động 3: Nêu dấu hiệu nhận biết câu khiến
· GV cho HS đọc, phân tích câu khiến ở bài tập 2.
· HS trình bày trước lớp.
· GV và HS chốt đáp án: Trong câu có dấu chấm than và có từ “đi”
	· HS đọc yêu cầu bài tập 3
· HS trao đổi theo nhóm: Tìm dấu hiệu nhận biết câu khiên trong câu trên.

	Hoạt động 4: Sử dụng các từ hãy, đứng, chớ, đi, thôi, nào, nhé  để đặt câu khiến trong mỗi tình huống dưới đây:
· GV và HS cùng phân tích:
+ 1 HS đọc tình huống
+ 2 HS đọc câu mẫu
+ Gv nêu câu hỏi- HS trả lời mẫu
· GV hướng dẫn Hs làm bài cá nhân



· HS trả lời trước lớp.
· Gv chữa bài trên bảng lớp. Khen ngợi HS làm bài đúng. Chốt lại nội dung cần nhớ trong bài học.
	· HS đọc yêu cầu bài tập 2








· Hs đọc lại yêu cầu của bài và các tình huống, đặt câu với mỗi tình huống.
· Nhóm đôi trao đổi.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐIỂM: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG
Bài 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT (T4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Biết cách quan sát đồ vật và viết đoạn văn khoảng 3-4 câu tả đồ vật theo gợi ý.
- Cảm nhận được tình yêu thương , sự quan tâm của các thành viên trong gia đình; biết thể hiện tình cảm của mình với người thân bằng những việc làm phù hợp.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực chung.
*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
*Năng lực đặc thù
- Phát triển năng lực văn học: Qua HĐ luyện tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 4’
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Em đã làm những việc gì để thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân của em?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện viết đoạn 30’
	

	Hoạt động 1: Quan sát một đồ vật trong tranh, ghi lại những điều quan sát được về đạc điểm của đồ vật
· Gv hướng dẫn học sinh làm việc nhóm:
+ Cả nhóm chọn 1 đồ vật và cùng nhau quan sát
+ Cá nhân quan sát, ghi chép đặc điểm của đồ vật đó.
+ Cá nhân nêu từng đặc điểm của đồ vật
· Cả lớp nêu kết quả quan sát được
· GV và HS nhận xét, bổ sung
	· HS đọc yêu cầu bài tập 



HS trao đổi theo nhóm: Tìm đặc điểm của đồ vật.

	Hoạt động 2: Quan sát một đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp. Viết 3-4 câu tả đồ vật đó.



· Gv nhắc HS viết câu có đủ 2 bộ phận chủ ngữ và vị ngữ
· HS đọc bài trước lớp.
· GV và HS nhận xét
	· HS đọc yêu cầu bài tập 


· HS dựa vào bài tập 1, quan sát đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp, viết đoạn văn theo gợi ý.
· Cá nhân quan sát đồ vật, viết từng câu tả đồ vật theo mẫu.


· Nhóm đôi trao đổi bài và soát lỗi.

	Hoạt động 3: Chia sẻ đọan văn của em với bạn, chỉnh sửa và bổ sung ý hay



· HS trao đổi về các lỗi sai của bạn trước lớp.
· GV và HS nhận xét, tuyên dương bài viết hay.
	· HS đọc yêu cầu bài tập 

-HS trao đổi theo cặp: Đọc bài văn của mình cho bạn tìm lỗi và sửa lại lỗi sai.

	4. Vận dụng. 5’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ HS ghi chép thông tin về tên bài, tác giả, chi tiết, nhân vật mình thích nhất 
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022
TUẦN 10
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Sinh hoạt theo chủ đề: BẢO VỆ TÌNH BẠN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức – kĩ năng: 
- Học sinh biết cách giải quyết những bất đồng giữa mình và bạn.
- Phát triển kĩ năng ứng xử trong giao tiếp.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý bạn để hạn chế xảy ra mâu thuẫn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng tình bạn đẹp
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp lớ và ý kiến của bạn bè.
3. Năng lực:
*Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về cách giải quyết mâu thuẫn với bạn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết đưa ra những cách xử lý sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn với bạn.
*Năng lực đặc thù
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về mong muón vun đắp tình bạn trong sáng, đoàn kết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Học sinh kể tên những người bạn thân của mình và đánh giá tình trạng mối quan hệ giữa mình và bạn.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu hoạt động khởi động bài học. 
+ GV yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ “Sao tình bạn” theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Em vẽ ngôi sao có chữ TÔI, xung quanh là ngôi sao có tên những người bạn. Em có thể vẽ 1-3 ngôi sao.
+ GV gợi ý: em nghĩ vê từng người bạn xem gần đây có cãi nhau với em không hay mối quan hệ đang tốt đẹp. Nếu em và bạn có mối quan hệ HOÀ THUẬN em hãy vẽ hình trái tim. Nếu mối quan hệ BẤT ĐỒNG, em hãy vẽ dấu chấm than để nhắc mình phải lưu tâm điều chỉnh. 
[image: https://lh4.googleusercontent.com/Sf3SucTGqoqmuTnI35SUKbSd1JhM34r9zHP1RYlm6t0o4CB9BKEC3kZv_w4fj1q9b0lbs1TSi0x7HQYAgGED4gpR0fj5AKdKtQJ-IQ_LNyX35RhGXD6xVsDljdlwkJ49dH-VMrKOc_e6U5vlA0QC1mn1UMnM4C0tMsFpfQu--9-ShoW6XjrVkyGmihvRvmaEN8iKrianfg]
+ GV cho HS làm việc cá nhân, không để ai biết.
- Sau khi học sinh làm xong, GV kiểm tra kết quả không đánh giá về sản phẩm của học sinh. 
- GV dẫn dắt vào phần phám phá.
	- HS Thực hiện vẽ sơ đồ “Sao tình bạn” theo hướng dẫn của giáo viên.















	2. Khám phá: 12’
- Mục tiêu: Học sinh biết chia sẻ những mong muốn của mình về xây dựng một tình bạn đẹp, đoàn kết.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Lựa chọn cách giải quyết bất đồng giữa những người bạn. (làm việc cá nhân)
- GV mời một số em chia sẻ về mong muốn vun đắp tình bạn giữa em và các bạn khác.
- GV kết luận:
* Em có nhiều người bạn. Đôi khi em có thể có mâu thuẫn với bạn. Nếu em tìm cách giải quyết những bất đồng để em và bạn em hoà thuận lại với nhau thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
- GV mời học sinh khác nhận xét.
- GV nhận xét cung, tuyên dương.
	
- Học sinh đọc yêu cầu bài và nhớ lại tình huống đã xẩy ra.
- Một số HS chia sẻ trước lớp.



 - Các HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập: 10’
- Mục tiêu: 
+ Học sinh nhớ lại những tình huống bất đồng có thật đã xảy ra và đưa ra cách giải quyết.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Lựa chọn cách giải quyết bất đồng giữa những người bạn. (làm việc cá nhân)
- GV Yêu cầu học sinh suy nghĩ và nhớ lại một tình huống giận dỗi với bạn và chia sẻ trước lớp:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/t9ZoE19MFgw-gpOwkZlo_d3MIC1ecGvOcdycS9jzh7Rc9WlbeT_-ygkKRv2tVJBI0rBJByXT_-zEijN7uUVqRX60Odg-53evLtQ6aejI4mvo4ewV7I3Il3zNjbo7lU0DkJ944h4Z-hE-FIw_1AOv2PLy7UIbaLTt2zendtAZNVgA1W_PFO6Ju4Bzx2ZAEHXoRQSRv-stHQ]
+ Lý do xảy ra giận dỗi.
+ Cảm xúc khi đang giận dỗi.
+ Cách làm lành với nhau.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV đưa ra một tình huống và yêu cầu HS làm việc nhóm 2 đóng vai và xử lý: Nam và Thắng ngồi học cùng bàn, là đôi bạn thân thiết. Nhưng một hôm Nam đang viết chính tả, Thắng quơ tay đụng vào tay Nam làm Nam vạch một đường vào vở, thế là Nam giận Thắng.
Mỗi người đều có một nét riêng của mình. Ai cũng có nét đáng yêu, đáng nhớ,...
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và kết luận:
Để xử lý được bất đồng với bạn, em cần thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với bạn. Cần phải bình tĩnh suy nghĩ để đặt mình vào vị trí của người khác đồng thời dám nói ra và biết lắng nghe.
	
- Học sinh đọc yêu cầu bài và nhớ lại tình huống đã xẩy ra.
- Một số HS chia sẻ trước lớp.






- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS sinh hoạt nhóm 2, đọc tình huống và đóng vai, xử lý.





- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng. 5’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
+ Biết chủ động giải quyết bất đồng để có tình bạn đẹp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu câu chuyện “Đôi bạn tốt” bằng Video. 
[image: https://lh3.googleusercontent.com/DKflEjYJm8-cyD0pQnuOCIe-AGu1b6zlQPQz-SP5h_54oEA2Bt2q1fv81FuTXBQzg8K8X-YhL9ols7nWGwDJurV8UdWS9VBZ82Rzm4hDVhQWxNTyHpCmQRsqHxwtKCwNOKaO8O2uYLPA4NBgO7abrBiq5VCW6gfR8ixhnuujrdXzVm-krMc-nyQWB2L7-EKT0V_FNi-YhQ]
- GV mời HS xem video và cùng trao đổi:
+ Gà đã là gì với vịt?

+ Sau khi vịt đi, gà gặp chuyện gì?
+ Vịt xử sự thế nào với gà?

+ Gà đã nhận ra điều gì?

+ Tình bạn của gà và vị tư đó như thế nào?

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
- GV yêu cầu HS cam kết tìm bạn có mâu thuẫn và giải quyết phù hợp để có tình bạn đẹp.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và cùng xem Video.





- Gà đã chê vịt bới thức ăn kém nên đuổi vịt đi.
- Gà đã gặp sói đuổi ăn thịt.
- Vịt giúp gà ngồi lên lưng và bơi ra giữa hồ để cáo không bắt được.
- Mỗi con vật có một đặc điểm riêng và nhận ra mình sai, xin lỗi vịt.
- Vịt và gà thân thiết hơn và trở thành đôi bạn tốt.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- HS cam kết thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜN MẾN YÊU
Sinh hoạt cuối tuần: CHÚNG MÌNH HIỂU NHAU 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức-kĩ năng: 
- Học sinh nhận biết được những suy nghĩ của mình từ suy nghĩ người khác để giải quyết bất đồng với bạn.
- Phát triển kĩ năng giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết tôn trọng tình bạn, lắng nghe ý kiến bạn để xây đựng một tình bạn đẹp.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng ý kiến của bạn bè trong lớp.
3 Năng lực
* Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin giải quyết bất đồng với bạn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết cách giải quyết mâu thuẫn với bạn phù hợp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, trò chuyện để giải quyết mâu thuẫn với bạn.
*Năng lực đặc thù.
- NL thiết kế và tổ chức các hoạt động: HĐ chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm và HĐ nhóm: Thực hiện kế hoạch của nhóm “Chúng mình hiểu nhau”.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng tình đoàn kết trong lớp.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Lớp chúng ta kết đoàn” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về nội dung gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: bài hát nói về tình đoàn kết trong lớp.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần: 17’
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	
- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. 20’
- Mục tiêu: 
+ Học sinh biết phản hồi về việc vận dụng bí kíp giải quyết bất đồng vào cuộc sống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Chia se cách giải quyết những bất đồng. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
+ Kể về tình huống gây ra sự bất đồng giữa em và một người bạn.
+ Nêu những việc em đã làm để hoà giải với bạn và kết quả.
+ Đưa ra lời khuyên cho bạn.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và kết luận:
* Nếu áp dụng bí kíp giải quyết bất đồng: Biết nghe bạn, biết nói cho bạn hiểu mình, biết đặt mình vào vị trí của bạn thì tình bạn sẽ được củng cố, ngày càng thân thiết.
	
- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm chia sẻ cách giải quyết.


- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố thêm kĩ năng thực hành “Đặt mình vào vị trí của bạn” để giải quyết bất đồng.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Trò chơi “Hiểu bạn”(Chơi theo nhóm)
- GV mời 1-2 học sinh lần lượt lên bảng, chia sẻ về tình huống bất đồng mình từng có với các bạn khác.
+ Tình huống 1: Bạn Nam kể: “Trong giờ kiểm tra, tôi đã giải xong bài tập, nhưng chưa chắc chắn đúng hay sai. Tôi quay sang hỏi Vinh, nhưng quay mặt đi và nói: “Để yên cho tớ làm bài”.
+ Tình huống 2: Bạn Hương kể: “Tâm có cuốn sách mới rất hay. Tâm đọc xong, cho nhiều bạn mượn đọc. Tớ là bạn thân của Tâm nhưng Tâm lại không cho mượn.”
- GV đề nghị nhân vật chính viết ra cảm xúc của mình vào bảng con hoặc tờ bìa.
- GV mời HS dưới lớp phỏng đoán: 
+ Cảm xúc của Nam như thế nào?
+ Cảm xúc của Hương như thế nào?
+ Sau khi cả lớp đưa ra ý kiến thì bạn đứng trên lớp quy bảng xuống lớp để so sánh xem các bạn có hiểu nhau không.
- GV kiểm tra, kết luận, ai hiểu được bạn, có cùng suy nghĩ là người thắng cuộc.
- GV kết luận: Khi chúng ta đặt  mình ở vị trí người khác, chúng ta sẽ hiểu hơn về cảm xúc, nguyên nhân, hành động của người đó để thông cảm và bình tĩnh hơn khi giải quyết bất đồng.
- GV có thể chia sẻ một tình huống thật trong cuộc sống của mình để học sinh rút kinh nghiệm.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Mời cả lớp cùng đọc bài thơ:
“Đổi vị trí cho nhau
Sẽ hiểu hơn người khác!”
	
- 2 học sinh lên bảng để tham gia trò chơi.








- HS trên bảng viết ra cảm xúc vào bảng con và che kín lại.
- Cả lớp đón cảm xúc của bạn.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS nắng nghe.

- HS nắng nghe.





- Cả lớp cùng đọc bài thơ

	5. Vận dụng. 5’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ cách giải quyết của mình với người thân.
+ Xin lời khuyên từ người thân về tình huống của mình.
- Tìm hiểu thêm về Đội TNTP HCM
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.

- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022
TUẦN 10
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Bài 09: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức – kĩ năng: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Kể được tên. Sản phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý, tiết kiệm khi sử dụng những sản phẩm nông nghiệp và biết ơn những người nông dân đã làm ra các sản phẩm đó.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
3. Năng lực:
*  Năng lực đặc thù: 
- Hiểu được ý nghĩa của hoạt động kết nối nhà trường với xã hội và tích cực tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa này
- Tích cực, có trách nhiệm khi tham gia hoạt động kết nối trường học với cộng đồng.
- Có ý thức tuyên truyền, vận động các bạn cùng tham gia.
*  Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Đưa cơm cho mẹ em đi cày” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: 
Mẹ em bé đang làm công việc gì?
Em bè đã làm việc gì để giúp mẹ?
Bài hát nói về hoạt động nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ HS Trả lời:
Mẹ em bé đang đi cày.
Em bé đưa cơm cho mẹ.
 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:15’
- Mục tiêu: 
+ Kể được tên và sản phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của chúng. (làm việc cặp đôi)
- GV chia sẻ các bức tranh từ 1 đến 8 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc cặp đôi và mời đại diện một số cặp trình bày kết quả.
+ Chỉ và nói tên các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong hình?
+Kể tên các sản phẩm của  hoạt động sản xuất nông nghiệp đó? [image: https://lh4.googleusercontent.com/aLwXx_Sl244HZDuH_iT-OPT-yAL7n3wrtFeORBzZVGnvM8Mn-atcyVIIMNX89YonkkXC9_mbW4i76Gj_pk6nCa2sremyFv2IVnHrNJI4bikcVatv7twq1LJ8l914s9OXlELMj_ovour7EnnKBUPHQmzL_LrFfMpfj58xlH-YlBb4Rtfbck1oGZJQzvWSGYsydIw0ExlF2A]
[image: https://lh4.googleusercontent.com/aVbbidgrjVuJJsI2bteWJFg_J3ANUnqXRZVoiNpV-mRNCQmqskliRB3wJd8BYXZPWd3oETsc4qyRZf80z3qG7svJlS0aAlW-mgiNXIOWUH1QYe_RyaNYs8lHd6IhPaBYF_Y-f6TKgbyKGcYB49TfKrFRCjGqokTJhXpL5gxSnMfKSEt0Rv-W1iMOkVWYt8j0w1bj5T8H8g]
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và tiến hành trình bày:







[image: https://lh6.googleusercontent.com/V0QU9NagCx4gckF9-LDT_obKFk-MUZDT_a6Fa6kwCPQV6tn5z31CUkpMY4uILiz0BNu2ewKUa3_ccu1Zve5GkiJadUtdCU2bs216mPEu08UYVBHarjf9B0BBgGiZXAPHGnZtGZ3_hapSn9Hp3-RJv6fbktgzxwcnMX1YMgpqYWxGLp5FJ00psK_KAkf8fnIayaMcowggxQ]













 HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. . Tìm hiểu thêm tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của chúng mà em biết. (làm việc nhóm 4)
- GV cho HS đọc yêu cầu, nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận (Mỗi HS nêu ít nhất một hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của hoạt động đó) và trình bày kết quả.
+ Kể tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết. Nói tên sản phẩm của hoạt động đó ?
- GV mời đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả





- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
Hoạt động sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất lớn, bao gồm trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi (chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản. 
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:

Trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi ( chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Thực hành 15’
- Mục tiêu: 
+ Nêu được tên và sản phẩm của các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Thực hành nói một hoạt động sản xuất nông nghiệp cùng với một sản phẩm ở địa phương em. (Làm việc nhóm 4)
- GV nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ HS lần lượt nói tên  một hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương cùng với một sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó. Lưu ý người sau không nói lặp lại với người trước.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:




- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng. 5’
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: 
+ GV chia lớp thành 3 nhóm có số lượng đều nhau; 
+ Chia bảng thành 3 phần.
+ GV yêu cầu hs xếp thành 3 hàng, Khi GV hô “Bắt đầu”. Các em trong nhóm sẽ lần lượt chạy lên bảng ghi 1 hoạt động sản xuất nông nghiệp và 1 sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó ở địa phương em.
+ Sau thời gian 5 phút GV hô “Kết thúc” GV và HS kiểm tra nhóm nào ghi được nhiều đáp án thì nhóm đó thắng cuộc.
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:









- HS nghe nhận xét.
- Lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Bài 09: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Trình bày được ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
- Giới thiệu được một số các sản phẩm nông nghiệp của địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý, tiết kiệm khi sử dụng những sản phẩm nông nghiệp và biết ơn những người nông dân đã làm ra các sản phẩm đó.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
*  Năng lực đặc thù: 
- Hiểu được ý nghĩa của hoạt động kết nối nhà trường với xã hội và tích cực tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa này
- Tích cực, có trách nhiệm khi tham gia hoạt động kết nối trường học với cộng đồng.
- Có ý thức tuyên truyền, vận động các bạn cùng tham gia.
*  Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có biểu hiện yêu quý, tiết kiệm khi sử dụng những sản phẩm nông nghiệp và biết ơn những người nông dân đã làm ra các sản phẩm đó.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 5’
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV khởi động bài học thông qua trả lời câu hỏi:. 
+ GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng?




- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe câu hỏi.

+ HS Trả lời: các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng: lúa, ngô, khoai, sắn, ...; các loại thịt bò, lợn, dê, trâu, ...; gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...)  
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:15’
- Mục tiêu: 
+ Nêu được ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp. (làm việc nhóm)
- GV chia sẻ các bức tranh từ 9 đến 12 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc nhóm 4 và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
+ Nêu một số lợi ích của sản phẩm nông nghiệp?
 [image: https://lh4.googleusercontent.com/GW_Pdanz25HscNpMKwBe5kdzvaTT8qnVAY_C5YNJopi0eYt3fi3rwU5Ily9aj_oGYUjLQ52lp0zN-km7ybBzWzsVmMMo9tpz-qRlFhFxl3Uo-f89Uzk5F_DiXQPMijPM6XmEbs9ceFnk-L-qG1b8KaGo18uqDJKyyHLbWtahIRWt-pLQEFQSlvCEPYaxQSE5oUC1HAzgkQ] - GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người (thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,...), làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, ...
	


- Một số học sinh trình bày.
Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm như: thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,..., sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, ...



- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Học sinh lắng nghe.

	Hoạt động 2. Ích lợi của một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương. (làm việc cặp đôi)
- GV cho HS đọc thông tin trong đoạn hội thoại và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc cặp đôi và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp nào?

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi gì?
[image: https://lh5.googleusercontent.com/WliaC6vyVnGcmy-p8XalzAimxfsp7c9tiZOA_IYvLTg_e02CXRY-0IQFuz0nYVzSTF9FmYrFd624CGrb8fRhLMvS87QknTBOWkJvr23kjg96lVWvPIJvjzQ-VHqHQxLbGKA9-Rswls9uYaYlW5o2JrQn-k1d_EYUOdI5DzsOrdBp8j_ZU1HdhEwBGjzLd57ANUvWJZkLzg]
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ2 và mời HS đọc lại: Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động sản xuất nông nghiệp: cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,... Bên cạnh đó trồng rừng, trồng cây giúp bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, ngăn mưa lũ,...

	
- Học sinh đọc yêu cầu bài, trao đổi cặp đôi 

- Đại diện các nhóm trình bày:
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất lúa gạo.
+Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,...



- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.




	3. Thực hành - Vận dụng: 20’
- Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Viết cách xưng hô hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội, ngoại theo gợi ý.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Tên hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm và ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó (Làm việc cặp đôi)
- GV giao nhiệm vụ cho HS, sau đó yêu cầu HS làm việc cặp đôi, hoàn thiện phiếu theo gợi ý và trình bày kết quả.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/tyYXWHLt50en3pa-60nixdffjpEeEhqkwPj0L8hxpv1bv-40UHh_3WkNuNJBRp7TZy6GqrFQPO8tZpjE4uU9LaOU16tn85OY7fgK-1FKkI2hI3MQ-YRWy-IIEgECipoTeQl-BLC-QWo7xhKJhk0MIJpUrZSO8wHZi1XnQfY4Q9mdLYOvyvJhPbig0J_NhEVTuWWeAgPclg]
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Nhận xét bài học.
- Dặn dò về nhà.
	

- Học sinh làm cặp đôi, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày:



- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



---------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

Giáo dục an toàn giao thông
BÀI 2: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ biển báo hiệu giao thông đường bộ và ý nghĩa một số biển báo hiệu giao thông đường bộ thường gặp.
2. Năng lực
        * Năng lực chung:
      - Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
       * Năng lực đặc thù: 
     - Vận dụng hiểu biết về biển báo khi tham gia giao thông.
     3. Phẩm chất: 
      - Rèn tính cẩn thận, kĩ năng quan sát.
      -  Phát triển năng lực tham gia giao thông.
     - Giáo dục ý thức chấp hành các biển báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, loa, máy tính
2. Học sinh: Vở ô li, thước kẻ 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động (3-5p)
- GV cho HS nghe nhạc và hát theo bài hát “Em yêu trường em”
- GV cho HS xem video quay về các biển báo hiệu giao thông 
- GV đặt câu hỏi ứng với các biển báo đó
- GV kết luận
	
- HS hát

- HS quan sát

- HS nêu cảm nghĩ của mình


	2. Hoạt động khám phá: 30’
a. Hoạt động 1: nhận biết một số loại biển báo hiệu giao thông đường bộ thường gặp
* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được một số biển giao thông
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
-  Kể tên và tác dụng cảu từng nhóm biển báo hiệu giao thông?
+ Nêu đặc điểm chung của nhóm biển báo ?














- GV gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét 
- GV kết luận
	

HS quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi trả lời:
+ Nhóm biển báo cấm; cấm xe đạp , cấm rẽ trái, cấm rẽ phải, cấm quay đầu.
+ Nhóm biển báo nguy hiểm: Bến phà, đường trơn, đá lở, người đi bộ cắt ngang.
+ Nhóm biển báo hiệu lệnh : Các xe chỉ được đi thẳng rẽ trái, các xe chỉ được rẽ phải, rẽ trái, các xe chỉ được rẽ phải, các xe chỉ được rẽ trái.
+ Nhóm biển báo chỉ dẫn: nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật, vị trí người đi bộ sang ngang, nơi đỗ xe, bến xe buýt.
+ Nhóm biển phụ: biểu thị thời gian, nhóm rẽ .
+ HS nêu 


	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của một số biển báo thường gặp
* Mục tiêu: HS biết được ý nghĩa của các biển báo thường gặp
* Cách tiến hành:

	- Gv cho học sinh quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
- HS thảo luận nhóm 4 và trình bày

























- GV kết luận, tuyên dương HS
	- HS thảo luận 
+ Nơi đỗ xe: Chỉ dẫn nơi được phép đỗ xe.
+ Đá lở: báo trước đoạn đường có hiện tượng đá lở 
+ Đường trơn: báo trước đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt khi thời tiết xấu.
+ Cấm rẽ trái: cấm các loại xe cơ  giới và thô sơ sang phía trái trừ các xe ưu tiên theo quy định .
- HS lắng nghe 

[image: ]
[image: ]


	3. Hoạt động vận dụng, mở rộng: (3 - 5 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề tương tự trong học tập hoặc trong thực tiễn cuộc sống.
* Cách tiến hành:

	- Khi đi đường gặp các biển báo hiệu giao thông chúng ta phải làm gì?
- GV nhận xét, đánh giá
4. Củng cố, dặn dò
- GV chốt nội dung các hoạt động
- Nhận xét tiết học.
- GV tuyên bố kết thúc buổi học.
- Dặn dò HS.
	- HS nói theo ý hiểu của mình. 



- HS lắng nghe
 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:
______________________________________
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022
Luyện Tiếng Việt
Ôn luyện tuần 10
Nghe – viết: Đồ đạc trong nhà
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng bài chính tả và kĩ năng trình bày bài sạch đẹp.
+ Phân biệt ng/ngh, tìm các từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng ng/ngh
+ Viết được những việc em đã làm trong ngày hôm nay
2. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn và yêu quý những đồ dùng trong ngôi nhà, những sự vật quanh ngôi nhà, yêu thương gia đình mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: PP
2. Học sinh: Vở Luyện Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động (3p)
- GV tổ chức cho HS hát
*Kết nối bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành. (30p)
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc bài viết chính tả: Đồ đạc trong nhà
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nhận xét:
H: Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?
+ HD viết từ khó:
- HS đọc thầm và viết ra giấy nháp chữ khó viết: 

+ GV đọc HS viết bài vào vở . 
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.
	

- HS nghe. 
- HS đọc bài. 

- Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

- Học sinh làm việc cá nhân
 

- HS viết bài


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
Bài 4/ 13: 

- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm từ ngữ chỉ sự vật bắt đầu bằng ng hay ngh 
- Mời đại diện nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
   GV chốt: cách phân biệt ng/ngh
	


- 1 HS đọc yêu cầu.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày
Đáp án: 
+ ng: ngôn ngữ, ngà voi, cá ngừ, thiên nga, bắp ngô,…
+ ngh: nghề nghiệp, nghé con,…

	Bài 5/11: Viết tiếp các câu dưới đây để ghi lại những việc em đã làm trong này hôm nay
- GV mời HS nêu yêu cầu.
- Giao nhiệm vụ cho HS: Viết tiếp các câu dưới đây để ghi lại những việc em đã làm trong ngày hôm nay
- Mời HS trình bày.





- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm việc theo yêu cầu.


- HS chia sẻ: Ngày 23/06/2022
Hôm nay, mình đã ăn uống đúng giờ, làm bài tập về nhà đầy đủ, tập thể dục buổi sáng và chiều, giúp mẹ làm việc nhà, đi ngủ sớm
Mình cảm thấy hôm nay rất vui và có ích.

	3. HĐ Vận dụng (3p)
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	


- HS lắng nghe, theo dõi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu cần)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022
Luyện Toán
Ôn luyện tuần 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức – Kĩ năng
Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập bảng nhân 4
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 4.
2. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
3. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 2
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3p)

	- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện học thuộc bảng nhân 4 để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập, thực hành (32p)
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 15 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 15 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 4 và viết số thích hợp trong bảng vào vở.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT Củng cố: Bảng nhân 4
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Số?
- GV treo bảng phụ
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS nêu các số còn thiếu ở câu a và câu b 



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV gọi HS giải thích cách tìm các số còn thiếu



- GV nhận xét, tuyên dương
- GV chốt: BT Củng cố: dãy số cách đều 4
Bài 3
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 
               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS lên bảng chữa bài






- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT Củng cố về bài giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 4
Bài 4
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: + Bài toán cho biết gì? 
               
+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS đọc bài làm



- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT Củng cố về bài giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 4
	


- 1 HS nêu: Số
- HS làm vào vở
- Hs nối tiếp đọc kết quả, nhận xét
- HS lắng nghe


- 1HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- 2 nhóm nêu kết quả 
a/ 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40
b/ 40; 36; 32; 28; 24; 20;16;12; 8; 4
- HS nghe
- 1HS giải thích:
Vì ở dãy câu a là dãy số tăng dần 4 đơn vị còn dãy số b là dãy số giảm dần 4 đơn vị
- HS nghe	


- 1HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Mỗi bàn có 4 ghế
+ 10 bàn như vậy có bao nhiêu ghế?
- HS lên bảng chữa bài, dưới lớp đọc bài làm của mình
Bài giải
10 bàn có số cái ghế là:
4 x 10= 40 (cái ghế)
Đáp số:40 cái ghế
- HS nhận xét bài bạn
- HS nghe




+ Một con thỏ có 4 chân và có 2 cái tai
+ 6 con thỏ có bao nhiêu cái chân và bao nhiêu cái tai.
- HS đọc bài làm – HS khác nhận xét
Đáp án: a. 24 cái chân
              b. 12 cái tai

	3. Vận dụng (3p)
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 4

+ Câu 1: 4 x 5 = ?
+ Câu 2: 4 x 8 = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:
+ Câu 1: 4 x 5 = 20
+ Câu 2: 4 x 8 = 32
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022
KỸ NĂNG SỐNG
Bài 2: Chăm sóc giúp đỡ gia đình (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
– Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩ của việc chăm sóc, giúp đỡ gia đình.
– Thể hiện sự chăm sóc, giúp đỡ gia đình bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
- Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong các tình huống về việc chăm sóc, giúp đỡ gia đình.
- Thực hành những việc làm để chăm sóc và giúp đỡ mọi người
2. Phẩm chất:
- Phẩm chất trách nhiệm: có ý thức và thực hiện đúng các yêu cầu của viêch chăm sóc, giúp đỡ gia đình
3. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chia sẻ với bạn bè và thực hiện đúng hiểu biêt của bản thân về việc chăm sóc, giúp đỡ mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo viên: kế hoạch bài dạy, bài giảng powepoint, SGK
Học sinh: vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1/ Khởi động: (5p)
- Cho cả lớp hát một bài hát để ổn định lớp học.
- GV hỏi học sinh nội dung tiết học trước.
- Giáo viên dẫn dắt vào bài mới
2/ Thực hành – rèn luyện (30p)
2.1 HĐ1: Hãy đánh dấu vào ô trống trước những ý kiến đúng
- Gọi 1 HS đọc câu số 1 (SGK trang 22)

- GV cho học sinh hoạt động nhóm đôi để  hoàn thành yêu cầu của HĐ1.
- Gọi đại diện nhóm trả lời
- Gọi các nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét đánh giá.
2.2 HĐ2: Hãy nêu suy nghĩ và cách xử lí của em trong những tình huống sau:
a) Hôm nay nhà Hạnh có đám giỗ. Mẹ Hạnh phải tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị đồ cúng và thức ăn cho khách. Công việc nhiều đến nỗi mẹ không kịp ăn sáng. Thời tiết lại nóng nên mẹ đổ mồ hôi rất nhiều.
- Nếu là Hạnh em sẽ làm gì để giúp mẹ?
- Gv gọi HS đọc tình huống
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân
- Gọi HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét và kết luận.
b) Chủ nhật, Trung được nghỉ ở nhà nên bày trò chơi từ sáng. Đến giờ trưa, mẹ bận rộn nấu ăn, bố thì bắc thang sửa mấy cái bóng đèn bị hỏng. Trung thấy vậy liền rón rén trốn lên phòng nằm xem phim hoạt hình vì sợ bố mẹ sẽ nhờ mình phụ giúp công việc.
- Em có đồng tình hành động của Trung không? Vì sao? 
- Nếu là trung em sẽ ứng xử như thế nào?
- Gv gọi HS đọc tình huống
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân
- Gọi HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét và kết luận.
c) Minh đi chơi về thì gặp ông bà ngoại trước cửa. Ông bà mới ở quê ra chơi. Do đi đường xa, lại phải xách rất nhiều đồ nặng nên ttroong ông bà khá mệt mỏi.
- Nếu là Minh em sẽ làm gì để chăm sóc và giúp đỡ ông bà?
- Gv gọi HS đọc tình huống
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân
- Gọi HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét và kết luận.
d) Mẹ có việc gấp phải ra ngoài nên dặn Hùng ở nhà trông em, có việ gì thì gọi điện thoại cho mẹ.  Em trai Hùng rất hiếu động, chỉ một lúc mà em đã chạy nhảy khắp nhà, vứt đồ đạc khắp mọi nơi. Chơi chán em lại khóc đòi mẹ. Hùng định bụng sẽ gọi mẹ về ngay.
- Nếu là Hùng, em có thực hiện ý định trên không? Vì sao?
- Em sẽ làm gì để em trai chơi ngoan cho đến lúc mẹ về?
- Gv gọi HS đọc tình huống
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ của bản thân
- Gọi HS trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS khác nhận xét
- GV nhận xét và kết luận.
4/ Củng cố, dặn dò (5p)
Kết luận: Hãy luôn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người thân trong gia đình của mình từ những hành động nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất với thái độ chân thành, vui vẻ
- GV nhận xét đánh giá tiết học.

	
- HS hát

-HS nhắc lại




- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.



- HS hoạt động nhóm, đánh dấu ào những  ý kiến đúng
- Đại diện nhóm trình bày
- Hs lắng nghe


-HS trả lời theo ý của mình





- HS lắng nghe.



- HS đọc tình huống

- HS lắng nghe để trả lời.
- HS nhận xét và nêu ý kiến của bản thân
- HS lắng nghe






- HS lắng nghe.



- HS đọc tình huống

- HS lắng nghe để trả lời.
- HS nhận xét và nêu ý kiến của bản thân
- HS lắng nghe


-HS lắng nghe


- HS đọc tình huống

- HS lắng nghe để trả lời.
- HS nhận xét và nêu ý kiến của bản thân
- HS lắng nghe





-HS lắng nghe


- HS đọc tình huống

- HS lắng nghe để trả lời.
- HS nhận xét và nêu ý kiến của bản thân
- HS lắng nghe

-HS lắng nghe, nhắc lại kết luận



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
       ……………………………………………………………………………………………..
…….…...….…………………………………………………………………………………   ……….………………………………………………………………………………………
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